
ỦY BAN NHÂN DÂN 

QUẬN LONG BIÊN 

 

Số:         /QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Long Biên, ngày      tháng     năm 2025 

QUYẾT ĐỊNH 

Công nhận trường học đạt tiêu chuẩn  

“Trường học an toàn - Phòng chống tai nạn thương tích”  

Năm học 2024 -2025 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN QUẬN LONG BIÊN 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Thông tư 45/2021/TT-BGDĐT ngày 31 tháng 12 năm 2021 của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về xây dựng trường học an toàn, 

phòng chống tai nạn, thương tích trong cơ sở giáo dục mầm non; 

Căn cứ Thông tư 18/2023/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 10 năm 2023 của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về Hướng dẫn xây dựng trường học 

an toàn, phòng chống tai nạn, thương tích trong các cơ sở giáo dục phổ thông, 

cơ sở giáo dục thường xuyên; 

Căn cứ vào kết quả thực hiện phong trào xây dựng trường học an toàn, 

phòng chống tai nạn, thương tích của các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học 

cơ sở trong toàn quận; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận Long Biên. 

QUYẾT ĐỊNH:  

Điều 1. Công nhận 144 đơn vị trường học đạt tiêu chuẩn “Trường học an 

toàn - Phòng chống tai nạn, thương tích” - Năm học 2024-2025 (có danh sách 

kèm theo). 

Điều 2. Hiệu trưởng các nhà trường có trách nhiệm duy trì thường xuyên 

công tác xây dựng “Trường học an toàn - Phòng chống tai nạn thương tích” tại 

đơn vị và báo cáo định kì theo quy định. 

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND Quận, Trưởng phòng GDĐT 

Quận, Trưởng các phòng, ban, đơn vị liên quan và Hiệu trưởng các trường có 

tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3;  

- Lưu: VT, (02b). 
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Nguyễn Thị Thanh Hằng 



DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ TRƯỜNG HỌC ĐẠT TIÊU CHUẨN  

“TRƯỜNG HỌC AN TOÀN – PHÒNG CHỐNG TAI NẠN, THƯƠNG TÍCH” 

Năm học 2024- 2025 

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày    tháng    năm 2025 

của UBND quận Long Biên) 

 

I. Cấp Mầm non: 81 trường 

 

TT Đơn vị 

1.  Mầm non Hoa Sữa 

2.  Mầm non Phúc Đồng 

3.  Mầm non Hoa Sen 

4.  Mầm non Đô Thị Sài Đồng 

5.  Mầm non Giang Biên 

6.  Mầm non Long Biên 

7.  Mầm non Sơn Ca 

8.  Mầm non Việt Hưng 

9.  Mầm non Thạch Bàn 

10.  Mầm non Hoa Mai 

11.  Mầm non Bồ Đề 

12.  Mầm non Thượng Thanh 

13.  Mầm non Ánh Sao 

14.  Mầm non Phúc Lợi 

15.  Mầm non Tuổi Hoa 

16.  Mầm non Ngọc Thụy 

17.  Mầm non Gia Thụy 

18.  Mầm non Đức Giang 

19.  Mầm non Cự Khối 

20.  Mầm non Đô Thị Việt  Hưng 

21.  Mầm non Hoa Thủy Tiên 

22.  Mầm non Bắc cầu 

23.  Mầm non Chim Én 



24.  Mầm non Thạch Cầu 

25.  Mầm non Bắc Biên 

26.  Mầm non Gia Thượng 

27.  Mầm non Hoa Phượng 

28.  Mầm non Tràng An 

29.  Mầm non Gia Quất 

30.  Mầm non Hồng Tiến 

31.  Mầm non Tân Mai 

32.  Mầm non Long Biên A 

33.  Mầm non Hoa Anh Đào 

34.  Mầm non Hoa Hướng Dương 

35.  Mầm non Nắng Mai 

36.  Mầm non Ban Mai Xanh 

37.  Mầm non Hoa Mộc Lan 

38.  Mầm non Hoa Trạng Nguyên 

39.  Mầm non Nguyệt Quế 

40.  Mầm non Lâu Đài Xanh 

41.  Mầm non Công ty Cổ phần X22 

42.  Mầm non Ước Mơ Xanh 

43.  Mầm non May 10 

44.  Mầm non Ben Ben  

45.  Mầm non Sao Sáng 

46.  Mầm non Thiên Đường Trẻ Thơ 

47.  Mầm non Z133 

48.  Mầm non Công ty Cổ phần Diêm Thống Nhất 

49.  Mầm non Lá Phong Xanh Ban Mai 

50.  Mầm non Bi Bi 

51.  Mầm non Huệ Minh 

52.  Mầm non Mặt Trời Bé Con 



53.  Mầm non Sen Hồng 

54.  Mầm non Amon 

55.  Mầm non Ngôi Sao Xanh 

56.  Mầm non Sao Việt 

57.  Mầm non Bình Minh 

58.   Mầm non Hoa Hồng 

59.   Mầm non Thảo Linh 

60.   Mầm non Sáng Tạo 

61.  Mầm non Ánh Dương 

62.   Mầm non Thế hệ Vàng 

63.   Mầm non Thăng Long Kidsmart 

64.  Mầm non Hạt Dẻ Cười 

65.  Mầm non Ong và Kiến 

66.  Mầm non Xăng Dầu 

67.  Mầm non An An 

68.  Mầm non Vinschool Riverside 

69.  Mầm non Vinschool the Harmony 

70.  Mầm non Vinschool the Harmony 2 

71.  Mầm non Sao Kim Cương 

72.  Mầm non Hoa Quỳnh A 

73.  Mầm non Thánh Gióng 

74.  Mầm non MapleBear 

75.  Mầm non Hoa Thủy Tinh 

76.  Mầm non Hà Nội Osaka 

77.  Mầm non Thần Đồng 

78.  Mầm non Quả táo xanh 

79.  Mầm non Hoa Anh Đào Nhỏ 

80.  Mầm non Thời đại Khai Sơn 

81.  Mầm non Marrie Cuire Long Biên 



II. Cấp Tiểu học: 34 trường 

 

TT Đơn vị 

1.  Tiểu học Ngọc Thụy 

2.  Tiểu học Thượng Thanh 

3.  Tiểu học Thạch Bàn A 

4.  Tiểu học Thạch Bàn B 

5.  Tiểu học Phúc Đồng 

6.  Tiểu học Phúc Lợi 

7.  Tiểu học Sài Đồng 

8.  Tiểu học Long Biên 

9.  Tiểu học Giang Biên 

10.  Tiểu học Ngô Gia Tự 

11.  Tiểu học Cự Khối 

12.  Tiểu học Ngọc Lâm 

13.  Tiểu học Ái Mộ A 

14.  Tiểu học Ái Mộ B 

15.  Tiểu học Bồ Đề 

16.  Tiểu học Việt Hưng 

17.  Tiểu học Đức Giang 

18.  Tiểu học Gia Thụy 

19.  Tiểu học Vũ Xuân Thiều 

20.  Tiểu học Lý Thường Kiệt 

21.  Tiểu học Đô thị Sài Đồng 

22.  Tiểu học Đô thị Việt Hưng 

23.  Tiểu học Thanh Am 

24.  PTCS Hy Vọng 

25.  Tiểu học Gia Thượng 

26.  Tiểu học Gia Quất 

27.  Tiểu học Đoàn Kết 

28.  Tiểu học Đoàn Khuê 

29.  Tiểu học Lê Quý Đôn 

30.  Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm 

31.  Tiểu học Vinschool the Harmony 

32.  Tiểu học Thời đại Khai Sơn 

33.  Tiểu học Wellspring 

34.  Tiểu học Marie cuire Long Biên 



III. Cấp Trung học cơ sở: 29 trường 

 

TT Đơn vị 

1.  THCS Ngọc Thụy 

2.  THCS Thượng Thanh 

3.  THCS Thạch Bàn 

4.  THCS Phúc Đồng 

5.  THCS Phúc Lợi 

6.  THCS Sài Đồng 

7.  THCS Long Biên 

8.  THCS Giang Biên 

9.  THCS Ngô Gia Tự 

10.  THCS Cự Khối 

11.  THCS Ngọc Lâm 

12.  THCS Ái Mộ 

13.  THCS Bồ Đề 

14.  THCS Việt Hưng 

15.  THCS Đức Giang 

16.  THCS Gia Thụy 

17.  THCS Đô thị Việt Hưng 

18.  THCS Thanh Am 

19.  THCS Chu Văn An 

20.  THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 

21.  THCS Lý Thường Kiệt 

22.  THCS Lê Quý Đôn 

23.  THCS Gia Quất 

24.  THCS Nguyễn Gia Thiều 

25.  THCS Lý Sơn 

26.  THCS Wellspring 

27.  THCS Thời đại Khai Sơn 

28.  THCS Vinschool The Harmony 

29.  THCS Marie Curie Long Biên 
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